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(6)=(7)+…+(

23)
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Tổng diện tích tự nhiên 1.551.013 1.551.013 1.551.013 26.077 20.007 28.718 97.221 169.391 71.892 64.104 98.530 50.253 50.517 72.186 111.960 86.860 184.243 143.971 162.366 112.718

1 Đất nông nghiệp NNP 1.400.525 1.420.559 -163 1.420.396 18.056 16.120 24.886 88.725 153.901 65.157 54.887 89.381 46.117 44.954 67.334 100.931 82.441 176.052 137.751 151.587 102.117 19.871

Trong đó: 0

1.1 Đất trồng lúa. Trong đó: LUA 66.492 62.637 0 62.637 1.804 1.569 1.341 4.456 5.277 5.225 5.304 5.889 1.132 8.619 691 2.713 4.788 2.302 1.245 4.136 6.147 -3.855

Đất chuyên trồng lúa nước (từ 2 vụ lúa trở lên) LUC 36.314 40.065 0 40.065 1.422 436 1.213 1.808 4.024 1.251 2.345 4.250 455 8.494 500 1.494 4.658 1.272 354 2.480 3.607 3.750

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 439.468 386.952 386.952 12.394 3.362 844 32.565 83.849 21.796 27.287 44.050 3.484 1.229 45.953 58.204 2.166 10.640 4.404 12.268 22.459 -52.517

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH 112.487 150.375 0 150.375 1.050 182 346 15.915 14.373 4.951 8.647 8.768 10.464 6.262 5.247 10.286 21.557 12.691 5.586 11.808 12.243 37.888

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD 57.596 82.208 0 82.208 398 0 0 0 0 0 0 3.426 0 0 0 0 0 72.644 0 0 5.739 24.612

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 382.041 482.014 0 482.014 710 3.031 16.015 25.091 31.168 15.428 3.667 18.912 14.369 14.555 12.015 24.892 31.728 45.209 91.785 88.415 45.023 99.973

Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 342.453 352.034 -14.860 337.174 40 271 11.900 17.186 23.213 6.878 1.242 9.973 7.040 7.391 1.555 14.482 25.609 40.632 67.230 70.395 32.137 -5.280

2 Đất phi nông nghiệp PNN 108.790 122.546 163 122.709 8.021 3.857 2.560 7.605 15.119 6.010 8.678 8.627 4.050 5.041 4.727 10.607 4.164 8.094 5.781 9.555 10.213 13.919

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 12.530 9.341 0 9.341 1.003 705 393 172 1.241 98 68 1.537 565 117 736 1.134 75 133 117 320 928 -3.189

2.2 Đất an ninh CAN 3.735 4.037 163 4.199 83 8 7 8 12 7 138 8 6 6 8 22 6 6 8 8 3.858 465

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 441 651 0 651 164 0 0 0 63 0 145 200 0 0 79 0 0 0 0 0 0 210

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 188 1.737 1.737 115 140 50 100 225 48 46 225 175 38 75 136 75 30 30 50 180 1.550

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 367 1.011 1.011 196 21 22 52 32 24 48 240 25 28 27 180 19 26 17 20 35 644

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 934 1.346 1.346 123 97 40 81 261 21 70 112 17 54 34 102 119 28 8 120 57 412

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 160 1.878 1.878 75 106 84 136 87 92 137 95 103 148 59 123 113 123 129 139 129 1.718

2.8 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh DHT 41.774 54.504 0 54.504 2.133 964 965 5.273 8.417 3.148 3.096 3.229 1.550 2.116 1.681 6.173 1.638 5.128 2.431 4.460 2.103 12.731

Trong đó:

Đất giao thông DGT 20.283 23.432 0 23.432 1.579 633 600 1.508 3.295 1.563 1.844 2.211 729 961 1.396 1.797 916 1.056 1.017 1.106 1.221 3.149

Đất thủy lợi DTL 5.972 7.044 7.044 50 30 154 454 3.803 189 145 38 227 752 17 380 266 82 24 390 42 1.072

Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 88 103 0 103 18 8 3 9 8 4 9 4 5 3 3 3 8 7 2 5 4 15

Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 133 171 0 171 37 9 7 9 10 11 11 8 5 7 11 8 7 10 6 9 8 39

Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo DGD 1.122 1.366 0 1.366 162 54 34 83 100 57 116 111 49 55 66 79 57 98 56 91 97 244

Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 581 685 0 685 118 7 12 42 55 15 62 105 19 24 28 65 20 24 27 22 40 105

Đất công trình năng lượng DNL 13.505 21.350 0 21.350 116 184 142 3.158 1.127 1.289 893 710 500 301 144 3.829 350 3.829 1.292 2.814 674 7.844

Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 15 35 0 35 5 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 6 1 3 2 19

2.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG 0 8 0 8 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

2.10 Đất có di tích, lịch sử - văn hóa DDT 49 68 0 68 3 13 2 1 2 0 1 2 1 7 2 3 0 28 1 3 1 19

2.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 90 146 0 146 19 4 4 9 17 5 7 4 5 9 10 14 8 12 3 7 10 56

2.12 Đất cơ sở tôn giáo TON 173 250 250 59 12 6 26 23 14 26 19 9 11 5 13 7 0 0 11 10 77

2.13
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa

táng
NTD 1.673 2.006 2.006 245 65 53 154 208 90 155 172 77 83 85 149 77 115 64 124 90 333

2.14 Đất danh lam, thắng cảnh DDL 7 357 357 0 55 0 107 0 50 7 0 0 20 10 13 46 35 9 0 5 351

2.15 Đất ở tại nông thôn ONT 12.350 14.029 14.029 929 373 129 787 1.054 560 1.111 1.246 429 1.297 501 1.248 740 737 711 690 1.486 1.680

2.16 Đất ở tại đô thị ODT 4.742 6.151 6.151 2.015 435 230 200 201 421 419 328 102 381 136 170 176 261 237 145 295 1.409

2.17 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 347 513 513 55 21 22 22 29 31 36 48 25 29 26 24 31 23 31 27 34 166

2.18 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 126 160 160 23 6 3 9 28 8 4 4 6 6 4 11 2 23 3 11 9 34

2.19 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DGN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Đất chưa sử dụng CSD 41.698 7.908 0 7.908 0 30 1.272 892 371 725 539 522 86 522 125 421 255 97 439 1.224 388 -33.790

II KHU CHỨC NĂNG 0 0 0

1 Đất khu kinh tế KKT 41.515 41.515 0 41.515 0,00 41.515 0

2 Đất đô thị KDT 47.769 51.341 0 51.341 10.674 4.461 1.761 7.181 2.045 2.242 25.387 2.120,10 2.102 1.344 1.545 2.949 1.557 2.055 2.653 2.178 1.688 3.572

3 Khu sản xuất nông nghiệp KNN 475.783 427.017 427.017 13.816 3.798 2.056 34.373 87.873 23.046 29.632 48.300 3.939 9.722 46.453 59.698 6.824 11.912 4.758 14.748 26.067 -48.766

4 Khu lâm nghiệp KLN 552.123 714.597 714.597 2.158 3.213 16.362 41.006 45.541 20.379 12.315 31.105,99 24.832 20.817 17.262 35.178 53.285 130.544 97.371 100.223 63.005 162.474

5 Khu du lịch KLD 15.232 15.232 6.151 100 69 733 5 50 129 3.525,55 200 640 77 1.270 70 555 9 643 1.005 15.232

6 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học KBT 57.596 82.208 82.208 398 0 0 0 0 0 0 3.426,35 0 0 0 0 0 72.644 0 0 5.739 24.612

7 Khu phát triển công nghiệp KPC 629 2.388 2.388 279 140 50 100 288 48 191 425,00 175 38 154 136 75 30 30 50 180 1.760

8 Khu thương mại - dịch vụ KTM 367 1.011 1.011 196 21 22 52 32 24 48 240,00 25 28 27 180 19 26 17 20 35 644

9 Khu dân cư nông thôn DNT 54.391 55.429 55.429 1.444 1.249 351 3.819 5.293 4.262 2.269 4.018 2.323 1.219 5.003 5.383 1.300 6.149 3.081 2.499 5.767 1.039

Tăng giảm 

so với hiện 

trạng năm 

2020

Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp vào diện tích tự nhiên

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày     tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phụ lục 1. PHÂN BỔ CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH THỜI KỲ 2021-2030 CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

Đơn vị tính: ha
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sung

Tổng diện 

tích QH đến 

năm 2030

Diện tích phân theo đơn vị hành chính
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